
UBND TỈNH ĐẮK LẮK 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ PHÚ YÊN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

BÁO CÁO DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGƯỜI HÀNH NGHỀ TẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

Kính gửi: Sở Y Tế Tỉnh Đắk Lắk 

1. Tên cơ sở khám chữa bệnh: Phòng khám Đa khoa thực hành Trường Cao đẳng Y tế Phú Yên. 

2. Địa chỉ: 270 Trần Hưng Đạo - Phường Tuy Hòa - Đắk Lắk. 

3. Thời gian làm việc hằng ngày của cơ sở khám, chữa bệnh: Buổi sáng: 07 giờ - 11 giờ 30; buổi chiều: 13 giờ 30 – 17 giờ; 

từ thứ 2 đến thứ 6. 

4. Danh sách đăng kí người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 
 

STT Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng kí 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh/ chữa 

bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Thời gian đăng kí 

hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, 

chữa bệnh khác 

Ghi chú 

A. DANH SÁCH ĐANG HÀNH NGHỀ 

1.  Lê Thanh Hồng 
0000163/ 

PY-CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

nội- siêu âm chẩn 

đoán 

- Sáng từ 7h00 đến 

11h30, chiều từ 13h30 

đến 17h00; từ thứ 2 

đến thứ 6 

Trực ngoài giờ hành 

chính và tham gia 

khám chữa bệnh theo 

lịch phân công. 

Phó Hiệu 

Trưởng, Bác sĩ. 

Thứ 2 đến thứ 6 

(buổi sáng từ 6h00 

đến 6h30, buổi 

trưa từ 11h30 đến 

13h00, buổi chiều 

từ 17h00 đến 

19h30); thứ 7, chủ 

nhật tại phòng 

khám Nội tổng 

hợp BS. Lê Thanh 

Hồng. 

 

2.  
Trương Thị Mỹ 

Hương 

0001722/ 

PY-CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh 

đa khoa 

- Sáng từ 7h00 đến 

11h30, chiều từ 13h30 

đến 17h00; từ thứ 2 

đến thứ 6 

Trực ngoài giờ hành 

chính và tham gia 

khám chữa bệnh theo 

lịch phân công. 

Trưởng phòng 

khám, 

Bác sĩ. (Người 

chịu trách 

nhiệm kỹ thuật 

chuyên môn 

chính). 

  



3.  Phan Tiến Hoàng 
003507/ 

PY-CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

chấn thương- chỉnh 

hình 

- Sáng từ 7h00 đến 

11h30, chiều từ 13h30 

đến 17h00; từ thứ 2 

đến thứ 6 

Trực ngoài giờ hành 

chính và tham gia 

khám chữa bệnh theo 

lịch phân công. 

Bác sĩ   

4.  Bế Thị Quyên 
002618/ 

PY-CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

nội 

- Sáng từ 7h00 đến 

11h30, chiều từ 13h30 

đến 17h00; từ thứ 2 

đến thứ 6 

Trực ngoài giờ hành 

chính và tham gia 

khám chữa bệnh theo 

lịch phân công. 

Bác sĩ   

5.  
Phan Thị Thảo 

Nguyên 

002942/ 

PY-CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh sản phụ khoa 

- Sáng từ 7h00 đến 

11h30, chiều từ 13h30 

đến 17h00; từ thứ 2 

đến thứ 6 

Trực ngoài giờ hành 

chính và tham gia 

khám chữa bệnh theo 

lịch phân công. 

Bác sĩ   

6.  
Ksơr Nguyễn Kiều 

My 

002936/ 

PY-CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

nội 

- Sáng từ 7h00 đến 

11h30, chiều từ 13h30 

đến 17h00; từ thứ 2 

đến thứ 6 

Trực ngoài giờ hành 

chính và tham gia 

khám chữa bệnh theo 

lịch phân công. 

Bác sĩ   

7.  Hoàng Thị Nhảy 
002517/ 

PY-CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

nội 

- Sáng từ 7h00 đến 

11h30, chiều từ 13h30 

đến 17h00; từ thứ 2 

đến thứ 6 

Trực ngoài giờ hành 

chính và tham gia 

khám chữa bệnh theo 

lịch phân công. 

Bác sĩ   



8.  Lê Văn Hoàng 
003597/ PY-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh bằng y học cổ 

truyền 

- Sáng từ 7h00 đến 

11h30, chiều từ 13h30 

đến 17h00; từ thứ 2 

đến thứ 6 

Trực ngoài giờ hành 

chính và tham gia 

khám chữa bệnh theo 

lịch phân công. 

Bác sĩ   

9.  
Dương Thị Minh 

Thi 

003574/PY-

CCHN 

Khám, phát hiện và 

xử trí các bệnh thông 

thường, xử trí ban 

đầu một số trường 

hợp cấp cứu tại cộng 

đồng 

- Sáng từ 7h00 đến 

11h30, chiều từ 13h30 

đến 17h00; từ thứ 2 

đến thứ 6 

Trực ngoài giờ hành 

chính và tham gia 

khám chữa bệnh theo 

lịch phân công. 

Bác sĩ   

10.  Trần Thị Quốc Bảo 
0001725/ 

PY-CCHN 

Theo quy định tại 

QĐ số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 22/4/2005 

của Bộ Nội vụ về 

việc ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng 

- Sáng từ 7h00 đến 

11h30, chiều từ 13h30 

đến 17h00; từ thứ 2 

đến thứ 6 

Trực ngoài giờ hành 

chính và tham gia 

khám chữa bệnh theo 

lịch phân công. 

Điều dưỡng   

11.  
Trần Thị Bích 

Ngọc 

002356/ 

PY-CCHN 

Theo quy định tại 

Thông tư số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y 

- Sáng từ 7h00 đến 

11h30, chiều từ 13h30 

đến 17h00; từ thứ 2 

đến thứ 6 

Trực ngoài giờ hành 

chính và tham gia 

khám chữa bệnh theo 

lịch phân công. 

Điều dưỡng   

12.  
Nguyễn Thị Tố 

Nga 

0001724/ 

PY-CCHN 

Theo quy định tại 

QĐ số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 22/4/2005 

của Bộ Nội vụ về 

việc ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng 

- Sáng từ 7h00 đến 

11h30, chiều từ 13h30 

đến 17h00; từ thứ 2 

đến thứ 6 

Trực ngoài giờ hành 

chính và tham gia 

khám chữa bệnh theo 

lịch phân công. 

Điều dưỡng   



13.  Võ Thị Tiến Trinh 
002522/ 

PY-CCHN 

Theo quy định tại 

Thông tư số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y 

- Sáng từ 7h00 đến 

11h30, chiều từ 13h30 

đến 17h00; từ thứ 2 

đến thứ 6 

Trực ngoài giờ hành 

chính và tham gia 

khám chữa bệnh theo 

lịch phân công. 

Điều dưỡng   

14.  
Nguyễn Thị 

Phượng 

002415/PY-

CCHN 

Theo quy định tại 

Thông tư số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y 

- Sáng từ 7h00 đến 

11h30, chiều từ 13h30 

đến 17h00; từ thứ 2 

đến thứ 6 

Trực ngoài giờ hành 

chính và tham gia 

khám chữa bệnh theo 

lịch phân công. 

Điều dưỡng   

15.  
Nguyễn Thị 

Phương Thúy 

002474/ 

PY-CCHN 

Theo quy định tại 

Thông tư số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y 

- Sáng từ 7h00 đến 

11h30, chiều từ 13h30 

đến 17h00; từ thứ 2 

đến thứ 6 

Trực ngoài giờ hành 

chính và tham gia 

khám chữa bệnh theo 

lịch phân công. 

Điều dưỡng   

16.  
Dương Thị Ánh 

Ngọc 

0001726/ 

PY-CCHN 

Theo quy định tại 

QĐ số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 22/4/2005 

của Bộ Nội vụ về 

việc ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng 

- Sáng từ 7h00 đến 

11h30, chiều từ 13h30 

đến 17h00; từ thứ 2 

đến thứ 6 

Trực ngoài giờ hành 

chính và tham gia 

khám chữa bệnh theo 

lịch phân công. 

Điều dưỡng   

17.  Mai Trung Hảo 

0003090/PY-

CCHN 

 

Theo quy định tại 

Điều 11, Thông tư 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

- Sáng từ 7h00 đến 

11h30, chiều từ 13h30 

đến 17h00; từ thứ 2 

đến thứ 6 

Trực ngoài giờ hành 

chính và tham gia 

Xét nghiệm   




		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-12-26T15:33:44+0700
	Tỉnh Đắk Lắk
	Sở Y tế<syt@yte.daklak.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




